
 

 

 

 

 

 

Vui Học Giáo Lý 

Thêm Sức 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Giáo phận Banmêthuột 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣu hành nội bộ 

 



3 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

 

 

 

 

VUI HỌC GIÁO LÝ 

THÊM SỨC 1 
Gp. Banmêthuột  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



4 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Giáo phận Banmêthuột 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I 

+++++++ 

 

THIÊN CHÚA  

NGỎ LỜI VỚI CON NGƢỜI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 1 

Con Ngƣời Có Khả Năng Nhận Biết Thiên Chúa  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư Rôma 1,19   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ      
 

Những gợi ý  

1. Chúng ta 

sống ở đời 

này để nhận 

biết ai và 

sống theo Lời 

Ngài dạy?  

2. Ngoài sự 

tốt đẹp và trật 

tự của vũ trụ, 

cùng tiếng 

nói của điều 

gì giúp chúng 

ta nhận biết 

có Thiên 

Chúa?  

3. Ai ban cho chúng ta lòng khao khát và trí khôn để tìm kiếm và nhận 

biết Thiên Chúa?  

4.  Chúng ta sống ở đời này để nhận biết Thiên Chúa và sống theo Lời 

Ngài dạy, nhờ đó mà được sống thế nào đời đời với Chúa?  

5. Những gì về Thiên Chúa trí khôn con người không thể biết được?  

6. Những mầu nhiệm về Thiên Chúa trí khôn con người không thể biết 

được, mà phải được chính ai mạc khải cho?  

7. Chúng ta dựa vào điều gì và trật tự vũ trụ mà nhận biết có Thiên 

Chúa?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên 

trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” 

Thư Rôma 1,19 



7 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 2 

Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Con Ngƣời  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư Do thái 1,1-2a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta để chúng ta có thế đến với ai?  

2. Trước tiên, Thiên Chúa tỏ mình cho các tổ phụ như ai?  

3. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta để chúng ta có thế đến với Thiên 

Chúa và tham dự vào sự sống gì của Ngài?  

4. Ai mạc khải trọn vẹn qua Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô?  

5. Ngoài lời nói, Thiên Chúa còn tỏ mình cho chúng ta bằng điều gì?  

6. Trước tiên, Thiên Chúa tỏ mình cho các tổ phụ như ông Ápraham, 

ông Môsê và ai?  

7. Sau hết, Thiên Chúa mạc khải trọn vẹn qua Con Một Ngài là ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông 

chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này,  

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” 

Thư Do thái 1,1-2a  



9 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 3 

Thiên Chúa Nói Với Con Ngƣời Qua Kinh Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư 2Timôhtê 3,15 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Kinh Thánh là sách ghi lại Lời của ai nói với con người?   

2. Ai đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Chúa?  

3. Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích 

điều gì?  

4. Sách gì là sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người?  

5. Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi 

sáng và vâng theo lời chỉ dạy của ai?  

6. Kinh Thánh được các thánh ký viết ra dưới sự linh ứng của ai?  

7. Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin ai soi sáng?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được 

ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.” 

Thư 2Timôhtê 3,15  



11 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 4 

Nội Dung Kinh Thánh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 24,27   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những mạc khải 

về ai?  

2. Nội dung chính của Tân Ước là cuộc đời của ai?  

3. Ai là trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh?  

4. Kinh Thánh phần nào có 46 cuốn?  

5. Kinh Thánh phần nào có 27 cuốn?  

6. Sách gì nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta?  

7. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những lời tiên báo 

về ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho 

hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” 

Tin mừng thánh Luca 24,27    

 



13 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 5 

Con Ngƣời Đáp Lại Lời Thiên Chúa  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư Rôma 4,21b 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là hoàn toàn để ai hướng dẫn đời 

sống của chúng ta?  

2. Điều gì vừa là ơn Chúa ban, vừa là sự đáp trả có ý thức và tự do của 

con người?  

3. Được Thiên Chúa tỏ cho biết tình thương của Ngài, chúng ta đặt 

trọn điều gì vào Thiên Chúa?  

4. Đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là hoàn toàn để Thiên Chúa 

hướng dẫn đời sống của chúng ta và sẵn sàng vâng theo mọi điều ai 

dạy?  

5. Đức tin vừa là ơn Chúa ban, vừa là sự đáp trả có ý thức và tự do của ai?  

6. Được Thiên Chúa tỏ cho biết điều gì của Ngài, chúng ta đặt trọn 

niềm tin vào Thiên Chúa?  

7. Những điều chúng ta phải tin được Hội Thánh tóm tắt ở đâu?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Điều gì Thiên Chúa đã hứa 

 thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.” 

Thư Rôma 4,21b 



15 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

Gặp gỡ 6 

Bắt Đầu và Kết Thúc Một Ngày  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thánh vịnh 143,8a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Trong kinh dâng ngày của thiếu nhi, chúng ta cầu xin ai?  

2. Mỗi sáng thức dậy chúng ta hãy hướng những tâm tình và ý nghĩ 

đầu tiên lên ai?  

3. Trong kinh dâng mình buổi tối của thiếu nhi, chúng ta cầu xin ai?  

4. Để hưởng những giờ phút vui tươi, hạnh phúc …Với Chúa, chúng 

ta phải làm gì?  

5. Thời gian là gì Chúa ban cho chúng ta?  

6. Chúng ta xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong ngày, đây là tâm tình 

gì?  

7. Nghe báo thức chúng ta mau mắn chỗi dậy, nhanh nhẹn bước xuống 

khỏi giường, và làm gì trên mình?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngay từ buổi sớm mai, 

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.” 

Thánh vịnh 143,8a 



17 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II 

 

+++++++ 

 

TÔI TIN KÍNH  

MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT 

 LÀ CHA TOÀN NĂNG 
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Gặp gỡ 7 

Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa Duy Nhất  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Sách Đệ Nhị Luật 6,4    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



19 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Thiên Chúa tỏ cho 

chúng ta biết Ngài là 

Thiên Chúa duy nhất, 

và là gì nữa?  

2. Ai là Đấng duy nhất, 

và giàu lòng xót 

thương?  

3. Với Thiên Chúa, 

chúng ta phải có thái độ 

nào?  

5. Niềm tin vào Thiên 

Chúa duy nhất giúp 

chúng ta nhận biết sự 

cao cả và uy quyền của 

ai?  

5. Thiên Chúa tỏ cho 

chúng ta biết Ngài là 

Thiên Chúa duy nhất, là 

Đấng Tự Hữu, và giàu 

lòng gì?  

6. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là 

Đấng Tự Hữu, luôn thế nào?  

7. Với Thiên Chúa, chúng ta phải tin kính và làm gì với Ngài trên hết 

mọi sự?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Nghe đây, hỡi Ítraen!  

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” 

Đệ Nhị Luật 6,4  
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Gặp gỡ 8 

Thiên Chúa Tạo Dựng và Chăm Sóc Mọi Loài Mọi Vật 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Sáng thế 1,1    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

 

Những gợi ý  

1. Trời đất cùng mọi 

loài mọi vật bởi ai tạo 

dựng?  

2. Thiên thần do ai tạo 

dựng?  

3. Thiên Chúa đã 

dùng Lời gì của Ngài 

mà tạo dựng mọi sự?    

4. Thiên Chúa tạo 

dựng các thiên thần để 

các ngài phụng sự 

Thiên Chúa và giúp 

đỡ ai?  

5. Thiên Chúa đã 

dùng Lời quyền năng 

của Ngài mà tạo dựng 

mọi sự từ đâu?  

6. Sau khi tạo dựng, 

Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc mọi loài mọi vật, để chúng tiến dần 

đến mức hoàn hảo như ai muốn?  

7. Thiên Chúa tạo dựng trời đất cùng mọi loài mọi vật để biểu lộ và 

thông ban điều gì của Ngài cho chúng ta?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” 

Sáng thế 1,1    
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Gặp gỡ 9 

Thiên Chúa Tạo Dựng Con Ngƣời Giống Hình Ảnh Ngƣời  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Sáng thế 1,27b    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Con người được tạo 

dựng giống hình ảnh ai?  

2. Con người được tạo 

dựng giống hình ảnh 

Thiên Chúa nghĩa là con 

người được mời gọi 

thông phần vào đời sống 

gì của Thiên Chúa?  

3. Được mời gọi thông 

phần vào đời sống thần 

linh của Thiên Chúa có 

khả năng nhận biết và 

làm gì với Ngài cách tự 

do?  

4. Được Thiên Chúa tạo 

dựng giống hình ảnh 

Ngài, chúng ta cố gắng 

làm cho điều gì của chúng ta ngày càng thêm tốt đẹp?  

5. Được mời gọi thông phần vào đời sống thần linh của Thiên Chúa có 

khả năng gì và yêu mến Ngài cách tự do?  

6. Được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, chúng ta cố gắng 

làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm tốt đẹp và tràn đầy 

điều gì?  

7. Được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, chúng ta cần phải 

biết cảm ơn và yêu mến ai?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,  

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” 

Sáng thế 1,27b  
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Gặp gỡ 10 

Tổ Tông Loài Ngƣời Phạm Tội  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Sáng thế 3,3.6 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Tổ tông loài người đã 

nghe lời cám dỗ của ma quỷ 

mà từ chối vâng phục ai?  

2. Sau khi tổ tông phạm tội, 

Thiên Chúa không bỏ rơi 

mà còn hứa ban ai đến để 

cứu chuộc loài người?  

3. Tổ tông loài người đã 

nghe lời cám dỗ của ma quỷ 

mà từ chối điều gì của Thiên 

Chúa?  

4. Tội tổ tông làm cho loài 

người mất điều gì với Thiên 

Chúa?    

5. Tội tổ tông làm cho mọi 

người sinh ra trong tình 

trạng gì?  

6. Sau khi tổ tông phạm tội, 

Thiên Chúa không bỏ rơi 

mà còn hứa ban Đấng Cứu Thế đến để làm gì?  

7. Tội tổ tông làm cho mọi người sinh ra trong tình trạng tội lỗi và bản 

tính bị gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi 

không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”… Người đàn 

bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì 

làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa 

cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” 

Sáng thế 3,3.6  
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Gặp gỡ 11 

Thiên Chúa Chọn Tổ Phụ Ápraham 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Sáng thế 12,1-2a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Ông Ápraham được gọi là tổ phụ những người tin vào ai?   

2. Việc ông Ápraham hiến dâng Ixaác, người con trai duy nhất là hình 

ảnh báo trước việc ai trao ban Chúa Giêsu là Con Một của Ngài để 

cứu chuộc nhân loại?  

3. Chúa Cha trao ban Con Một của Ngài là ai để cứu chuộc nhân loại?  

4. Để thực hiện lời hứa, Thiên Chúa đã chọn ai để lập một dân riêng?  

5. Ông Ápraham hiến dâng người con duy nhất của mình là ai?  

6. Thiên Chúa hứa ban cho ông Ápraham một dòng dõi thế nào?  

7. Để thực hiện lời hứa, Thiên Chúa đã chọn ông Ápraham để lập một 

dân riêng, chuẩn bị cho ai đến?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và 

nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho 

ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” 

Sáng thế 12,1-2a 
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Gặp gỡ 12 

Lễ Vƣợt Qua và Giao Ƣớc Xinai  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Xuất hành 19,5a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Điều Răn thứ hai: Chớ kêu tên ai vô cớ?  

2. Trong giao ước tại núi Xinai, dân Ítraen hứa trung thành thờ 

phượng một mình ai và giữ trọn Luật Ngài ban?  

3. Lễ Vượt Qua báo trước việc ai chết và sống lại để cứu chúng ta 

khỏi ách nô lệ tội lỗi?  

4. Lễ kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu dân Ítraen khỏi ách nô lệ Ai cập 

gọi là gì?  

5. Giao ước cam kết giữa Thiên Chúa và dân Ítraen ở đâu?  

6. Điều Răn thứ tư, với cha mẹ thì thế nào?  

7. Luật của Thiên Chúa được tóm tắt trong đâu?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của 

Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” 

Xuất hành 19,5a  
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Gặp gỡ 13 

Dân Chúa Mong Đợi Đấng Cứu Thế  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 3,4b   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Đấng Cứu Thế là người tôi trung của ai?  

2. Mùa Vọng giúp chúng ta sống tâm tình mong đợi ai?  

3. Đấng Cứu Thế sinh ra tại đâu?  

4. Người tôi trung của Thiên Chúa, đầy tràn Thần Khí, phải chịu nhiều 

đau khổ và chịu chết để làm gì cho mọi người?  

5. Một trong những người thực sự mong đợi Đấng Cứu Thế là ông bà 

nào?  

6. Đấng Cứu Thế thuộc dòng dõi ai?  

7. Kinh Thánh nói tới những người thực sự mong đợi Đấng Cứu Thế 

là người thế nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho 

Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” 

Tin mừng thánh Luca 3,4b    
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Gặp gỡ 14 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-6) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 1-6) 
 

1. “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên 

trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” (Rm 1,19) 

2. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông 

chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã 

phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Thư Do thái 1,1-2a) 

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được 

ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.” (Thư 2Timôhtê 3,15) 

4. “Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho 

hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” (Lc 

24,27) 

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực 

hiện.” (Thư Rôma 4,21b) 

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của 

Chúa.” (Thánh vịnh 143,8a) 
 

II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào. 
 

1. “Chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.”  

2. “Vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh 

Tử.”  

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được 

ơn cứu độ.”  

4. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong 

tất cả Sách Thánh.”  

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực 

hiện.”  

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của 

Chúa.”  
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III. Ô Chữ 

 
Những gợi ý  

1. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên 

trước mắt họ, vì chính ai đã cho họ thấy rõ?(Rm 1,19) 

2. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông 

chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã 

phán dạy chúng ta qua ai? (Dt 1,1-2a) 

3. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy điều gì của Chúa? 

(Tv 143,8a) 

4. Điều gì ai đã hứa thì Thiên Chúa cũng có đủ quyền năng thực hiện? 

(Rm 4,21b) 

5. Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Chúa Giêsu giải thích 

cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả điều gì? (Lc 

24,27) 

6. Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn 

cứu độ, nhờ lòng tin vào ai? (2Tm 3,15) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 14 

Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-6) 

 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúng ta sống ở đời này để làm gì? 

  a. Để nhận biết Thiên Chúa. 

  b. Để làm theo Lời Ngài dạy. 

  c. Để ăn sung mặc sướng. 

  d. Chỉ a và b đúng.  
  

02. Với khả năng tự nhiên, dựa vào đâu chúng ta nhận biết có Thiên 

Chúa? 

  a. Dựa vào sự tốt đẹp và trật tự của vũ trụ. 

  b. Dựa vào tiếng nói của lương tâm. 

  c. Dựa vào trật tự của vũ trụ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
  

03. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta để chúng ta có thể đến với Thiên 

Chúa và tham dự vào sự gì của Ngài? 

  a. Đời sống hạnh phúc của Thiên Chúa. 

  b. Sự sống thần linh của Thiên Chúa. 

  c. Sự vinh quang của Thiên Chúa. 

  d. Hạnh phúc của con người. 
  

04. Trước tiên, Thiên Chúa tỏ mình cho những ai? 

  a. Ông Ápraham.      b. Các ngôn sứ. 

  c. Ông Môsê.       d. Cả a, b và c đúng.  
  

05. Kinh Thánh được viết ra dưới sự linh hứng của ai? 

  a. Chúa Cha.       b. Chúa Giêsu. 

  c. Chúa Thánh Thần.     d. Hội Thánh.  
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06. Kinh Thánh là bộ sách ghi lại Lời của ai nói với con người? 

  a. Thiên Chúa. 

  b. Hội Thánh. 

  c. Cộng đoàn. 

  d. Cả a và b đúng. 
 

07. Trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh là ai? 

  a. Chúa Giêsu Kitô. 

  b. Chúa Cha. 

  c. Hội Thánh.  

  d. Các Tông đồ. 
 

08. Kinh Thánh mang lại lợi ích gì cho chúng ta? 

  a. Nuôi dưỡng toàn thể đời sống chúng ta. 

  b. Hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta. 

  c. Cho chúng ta những kiến thức khoa học. 

  d. Chỉ a và b đúng.  
  

09. Những điều chúng ta phải tin được Hội Thánh tóm tắt ở đâu? 

  a. Kinh Tin Kính. 

  b. Kinh Lạy Cha. 

  c. Kinh Mười Điều Răn. 

  d. Kinh Kính Mừng.  
  

10. Tâm tình sám hối của chúng ta vì những thiếu sót trong ngày như 

thế nào? 

  a. Lãng phí thời gian Chúa ban. 

  b. Có những suy nghĩ, lời nói, việc làm chưa tốt… 

  c. Chưa vâng lời cha mẹ… 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ 

 
Những gợi  

 

1. Sách gì nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta?  

2. Sách gì là sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người?   

3. Những điều chúng ta phải tin được Hội Thánh tóm tắt ở đâu?  

4. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta để chúng ta có thế đến với ai?  

5. Chúng ta sống ở đời này để nhận biết ai và sống theo lời Ngài dạy?  

6. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những lời tiên báo 

về ai?  

7. Chúng ta xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong ngày, đây là tâm tình 

gì?  

8. Ai đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Chúa?  

9. Nội dung chính của Tân Ước là cuộc đời của ai?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 14 

Ôn tập 3 (Gặp gỡ 7-13) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 7-13) 
 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức 

Chúa duy nhất.” (Đệ Nhị Luật 6,4) 

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1) 

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên 

Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (Sáng thế 1,27b) 

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi 

không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”… Người đàn bà 

thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho 

mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng 

đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” (Sáng thế 3,3.6) 

5.“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà 

cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi 

thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” (Sáng thế 12,1-2a) 

6. “Giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của 

Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất 

hành 19,5a) 

7. “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho 

Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Lc 3,4b) 

 

II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào. 
 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức 

Chúa duy nhất.”  

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.”  

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa”  

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi 

không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”  
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5. “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.”  

6. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, các 

ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.”  

7. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để 

Người đi.”  

 

III. Ô Chữ 

 

Những gợi ý  

1. Lúc khởi đầu, ai 

sáng tạo trời đất? (St 

1,1) 

2. Nghe đây, hỡi 

Ítraen! Đức Chúa, 

Thiên Chúa chúng 

ta, là gì duy nhất? 

(Đnl 6,4) 

3. Nếu các ngươi 

thực sự nghe tiếng 

Đức Chúa và giữ điều gì của Đức Chúa, thì giữa hết mọi dân, các 

ngươi sẽ là sở hữu riêng của Đức Chúa? (Xh19,5a) 

4. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho ai 

và sửa lối cho thẳng để Người đi.? (Lc 3,4b) 

5. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh ai? (St 1,27b) 

6. Còn trái trên cây ở đâu, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không 

được ăn, không được động tới, kẻo phải chết? (St 3,3.6) 

7. Đức Chúa phán với ông Ápram: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà 

cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Đức Chúa sẽ làm cho 

ngươi thành điều gì và sẽ chúc phúc cho ngươi? (St 12,1-2a) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 14 

Ôn tập 4 (Gặp gỡ 7-13) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là gì? 

  a. Là Thiên Chúa duy nhất. 

  b. Ngài luôn trung tính, chân thật và giàu lòng xót thương. 

  c. Là Đấng Tự Hữu. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
  

02. Chúng ta phải có thái độ nào với Thiên Chúa? 

  a. Phải tin kính Ngài. 

  b. Phải phụng thờ Ngài trên hết mọi sự. 

  c. Phải thờ phượng các tạo vật của Ngài. 

  d. Chỉ a và b đúng.  
  

03. Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần để các thiên thần làm gì? 

  a. Phụng sự Thiên Chúa.     b. Giúp đỡ loài người. 

  c. Chiến đấu với ma quỷ.     d. Chỉ a và b đúng.  
  

04. Trời đất cùng muôn loài do ai tạo dựng? 

  a. Tự nhiên mà có.      b. Thiên Chúa tạo dựng. 

  c. Con người tạo dựng.     d. Chỉ a và b đúng. 
 

05. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là 

được mời gọi thông phần vào đời sống thần linh của Thiên Chúa, có 

khả năng gì? 

  a. Nhận biết Thiên Chúa.    b. Yêu mến Thiên Chúa cách tự do. 

  c. Lao động chân tay.    d. Chỉ a và b đúng. 
  

06. Những điều tội tổ tông truyền lại cho loài người là gì? 

  a. Mọi người sinh ra trong tình trạng tội lỗi. 

  b. Bản tính bị tổn thương.   c. Dễ nghiêng về điều xấu. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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07. Tội tổ tông gây nên những hậu quả nào? 

  a. Mất ơn nghĩa với Thiên Chúa. 

  b. Phải đau khổ, phải chết… 

  c. Mất sự hòa hợp với bản thân, với người khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
  

08. Thiên Chúa hứa cho ông Ápraham những gì? 

  a. Một miền đất phì nhiêu. 

  b. Một dòng dõi đông đảo. 

  c. Từ dòng dõi này Đấng Cứu Thế ra đời. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
  

09. Giao ước Xinai là cam kết giữa những ai? 

  a. Thiên Chúa.      b. Dân Ítraen. 

  c. Hội Thánh.       d. Chỉ a và b đúng.  
  

10. Các ngôn sứ đã nói trước những gì về Đấng Cứu Thế? 

  a. Thuộc dòng dõi vua Đavít. 

  b. Sinh bởi một trinh nữ, là người tôi trung của Thiên Chúa… 

  c. Sinh tại Bêlem. 

  d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ 
 

Những gợi ý  

1. Thiên Chúa hứa ban cho ông Ápraham một dòng dõi thế nào?    

2. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là con 

người được mời gọi thông phần vào đời sống gì của Thiên Chúa?  

3. Đấng Cứu Thế là người tôi trung của ai?  

4. Chúa Cha trao ban Con Một của Ngài là ai để cứu chuộc nhân loại?  

5. Trời đất cùng mọi loài mọi vật bởi ai tạo dựng?  

6. Được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, chúng ta cố gắng 

làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm tốt đẹp và tràn đầy 

điều gì?  
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7. Sau khi tổ 

tông phạm 

tội, Thiên 

Chúa không 

bỏ rơi mà còn 

hứa ban ai 

đến để cứu 

chuộc loài 

người?  

8. Thiên Chúa 

tỏ cho chúng 

ta biết Ngài là 

Thiên Chúa 

duy nhất, và 

là gì nữa?  

9. Người tôi trung của Thiên Chúa, đầy tràn Thần Khí, phải chịu nhiều 

đau khổ và chịu chết để làm gì cho mọi người?  

10. Lễ Vượt Qua báo trước việc ai chết và sống lại để cứu chúng ta 

khỏi ách nô lệ tội lỗi?  

 

Hàng dọc : 

 Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 
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Gặp gỡ 15 

Cầu Nguyện Là Gặp Gỡ Thiên Chúa   
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Thánh vịnh 63,2a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng ai để gặp gỡ, thưa chuyện và 

kết hiệp với Ngài?  

2. Cầu nguyện là nâng gì lên cùng Chúa?  

3. Ai là nguồn sống của chúng ta?  

4. Thiên Chúa là gì của chúng ta, chính Ngài hằng mời gọi và mong 

chờ chúng ta đến gặp gỡ Ngài?  

5. Muốn cầu nguyện cho sốt sắng, chúng ta tin rằng ai đang lắng nghe 

và sẵn sàng nói chuyện với chúng ta?  

6. Muốn cầu nguyện cho sốt sắng, chúng ta cầu xin ai đến giúp chúng 

ta cầu nguyện?  

7. Muốn cầu nguyện cho sốt sắng, chúng ta dành thời gian ưu tiên cho 

việc gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông  

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài.” 

Thánh vịnh 63,2a  
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Gặp gỡ 16 

Những Cách Diễn Tả Việc Cầu Nguyện  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư Êphêxô 5,19 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Ngoài 

cách cầu 

nguyện thành 

lời và suy 

niệm, còn 

cách cầu 

nguyện gì 

nữa?  

2. Việc dùng 

trí khôn suy 

nghĩ những 

Lời Chúa 

dạy để tâm 

sự với Ngài 

gọi là gì?  

3. Chiêm niệm là dùng gì để ngắm nhìn, lắng nghe, yêu mến và kết 

hiệp với Chúa trong thinh lặng?  

4. Chiêm niệm là kết hiệp với Chúa trong đâu?  

5. Suy niệm là dùng điều gì suy nghĩ những Lời Chúa dạy để tâm sự 

với Ngài?  

6. Việc dùng tâm trí chiêm ngắm, lắng nghe, yêu mến và kết hiệp với 

Chúa trong thinh lặng, gọi là gì?  

7. Cầu nguyện thành lời, chiêm niệm và suy niệm gọi là gì?   
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh,  

thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng;  

hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.” 

Thư Êphêxô 5,19  
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Gặp gỡ 17 

Những Tâm Tình Khi Cầu Nguyện 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Thánh vịnh 145,2    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Chúng ta 

cầu xin biết 

làm theo 

điều gì?  

2. Chúng ta 

sấp mình 

trước mặt 

Chúa, nhận 

biết mình thì 

thấp hèn tội 

lỗi, còn 

Thiên Chúa 

thì uy nghi 

cao cả. Đây 

là tâm tình gì?  

3. Chúng ta tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và nhất 

là khi tham dự việc gì?  

4. Chúng ta cầu xin biết sống tha thứ để được gì?  

5. Chúng ta cầu xin những điều cần thiết cho mình và cho người khác. 

Đây là tâm tình gì?  

6. Chúng ta nhận biết những hồng ân Chúa ban và ca tụng tình thương 

của Ngài. Đây là tâm tình gì?  

7. Chúng ta nhận biết những hồng ân Chúa ban và ca tụng điều gì của 

Ngài?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa 

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” 

 Thánh vịnh 145,2    
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Gặp gỡ 18 

Gƣơng Cầu Nguyện Trong Cựu Ƣớc  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách 1 Sử biên niên 29,10   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý  

1. Ai đã được 

trực tiếp gặp 

gỡ Chúa, 

thường 

xuyên thưa 

chuyện với 

Ngài như bạn 

hữu?  

2. Ai đã sáng 

tác nhiều 

Thánh vịnh 

để ca tụng 

Thiên Chúa?  

3. Ai đã luôn 

lắng nghe, làm theo ý Chúa và chuyển cầu cho người tội lỗi?  

4. Vua Đavít đã sáng tác nhiều Thánh vịnh để ca tụng ai?  

5. Ông Ápraham đã luôn thế nào, làm theo ý Chúa và chuyển cầu cho 

người tội lỗi?  

6. Vua Đavít đã sáng tác nhiều bài gì để ca tụng Thiên Chúa?  

7. Trong Cựu Ước, các tổ phụ đã nêu gương gì cho chúng ta?   
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, 

xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” 

1 Sử biên niên 29,10    
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Gặp gỡ 19 

Trật Tự và Đúng Giờ  

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Luca 9,14  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Trong 

phép lạ 

bánh hóa ra 

nhiều, ai 

bảo các 

tông đồ cho 

dân chúng 

ngồi thành 

từng nhóm 

50 người?  

2. Ai là một 

học sinh 

tốt, luôn 

sẵn sàng, 

giờ nào 

việc ấy?  

3. Trong phép lạ bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu bảo ai cho dân chúng 

ngồi thành từng nhóm 50 người?  

4. Ai đã nêu gương cho chúng ta về ngăn nắp, trật tự?  

5. Muốn thành công sau này, ngoài ngăn nắp, trật tự, chúng ta cần tập 

thói quen gì nữa?  

6. Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta về ngăn nắp, trật tự?  

7. Những thói quen tốt tập được từ nhỏ sẽ giúp chúng ta thế nào trong 

cuộc sống về sau?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi  

thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 

Tin mừng thánh Luca 9,14   
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PHẦN IV 

 

+++++++ 

 

MƢỜI ĐIỀU RĂN 
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Gặp gỡ 20 

Điều Răn Thứ Nhất (1):  

Kính Mến Thiên Chúa Trên Hết Mọi Sự  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Chúng ta 

phải yêu mến 

ai hết lòng, 

hết sức, trên 

hết mọi sự?   

2. Điều Răn 

nào dạy 

chúng ta tin 

kính, trông 

cậy, yêu mến 

Thiên Chúa?  

3. Chúng ta 

phải trông 

cậy vững 

vàng, luôn 

làm gì mọi sự trong tay Thiên Chúa?  

4. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi 

sự và mau mắn làm theo ý ai để đáp lại tình thương của Ngài?  

5. Chúng ta phải làm gì Thiên Chúa với tất cả lòng thành?  

6. Chúng ta phải tin kính Thiên Chúa với tất cả lòng thành. Không 

nghi ngờ hoặc chối bỏ những gì Thiên Chúa đã phán truyền và ai dạy 

phải tin?  

7. Điều Răn thứ nhất dạy chúng ta chỉ làm gì một mình Thiên Chúa?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

 hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  

Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38   
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Gặp gỡ 21 

Điều Răn Thứ Nhất (2): Thờ Phƣợng Thiên Chúa  

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 4,10b   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Nghịch với Điều Răn thứ nhất là chối bỏ ai?  

2. Trong thánh lễ, chúng ta kết hợp với hy lễ của ai mà dâng lên Thiên 

Chúa bản thân, cuộc sống và mọi việc chúng ta làm?  

3. Nghịch với Điều Răn thứ nhất là cố tình thử thách ai?  

4. Trong các việc thờ phượng, việc nào là hoàn hảo nhất?  

5. Phạm sự thánh là tội nghịch với Điều Răn nào?  

6. Thờ các loài nào là tội nghịch với Điều Răn thứ nhất?  

7. Chúng ta phải suy phục, tôn thờ, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa với 

hết lòng gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi,  

và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 4,10b    
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Gặp gỡ 22 

Điều Răn Thứ Hai: Tôn Kính Danh Thiên Chúa 

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Xuất hành 20,7a    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Điều Răn 

thứ hai dạy 

chúng ta tôn 

kính Danh 

của ai?  

2. Việc đặt 

tên thánh 

trong Bí tích 

gì làm cho 

chúng ta có 

tên chính 

thức trong 

Hội Thánh?  

3. Tội nghịch 

Điều Răn thứ 

hai là là xúc phạm đến Thiên Chúa và ai?  

4. Tội nghịch Điều Răn thứ hai là sử dụng Danh Thiên Chúa, Chúa 

Giêsu, Đức Mẹ và các thánh cách thế nào?  

5. Tội nghịch Điều Răn thứ hai là lấy Danh Thiên Chúa làm chứng 

cho một điều gì?  

6. Tội nghịch Điều Răn thứ hai là không giữ những điều đã làm gì 

nhân danh Thiên Chúa?  

7. Chúng ta nên làm dấu gì khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh 

nguyện cũng như mọi việc làm?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngươi không được dùng danh Đức Chúa,  

Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng.” 

Xuất hành 20,7a    
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Gặp gỡ 23 

Điều Răn Thứ Ba: Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Xuất hành 20,8 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Điều Răn 

thứ ba dạy 

chúng ta 

thánh hóa 

ngày nào?  

2. Để thánh 

hóa ngày 

Chúa nhật, 

chúng ta 

phải tham dự 

việc gì?  

3. Điều Răn 

nào dạy 

chúng ta 

thánh hóa 

ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc?  

4. Luật của ai buộc chúng ta phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến 

cuối?  

5. Điều Răn thứ ba dạy chúng ta phải làm gì ngày Chúa nhật và ngày 

lễ buộc?  

6. Để thánh hóa ngày Chúa nhật, chúng ta phải tham dự Thánh lễ, 

kiêng việc xác và làm các điều gì?  

7. Khi có lý do chính đáng không thể tham dự thánh lễ Chúa nhật thì 

cần bù lại bằng cách nào để thánh hóa ngày ấy?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh.” 

Xuất hành 20,8 
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Gặp gỡ 24 

Điều Răn Thứ Tƣ (1): Thảo Kính Cha Mẹ 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư Êphêxô 6,1 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



63 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Điều Răn 

nào dạy chúng 

ta phải thảo 

kính cha mẹ?  

2. Điều Răn 

thứ tư dạy 

chúng ta sống 

đúng điều gì 

của mình trong 

gia đình và 

trong Hội 

Thánh?  

3. Điều Răn 

thứ tư dạy 

chúng ta phải 

thảo kính ai?  

4. Điều Răn thứ tư dạy chúng ta lo an táng, cầu nguyện, … khi cha mẹ 

thế nào?  

5. Anh chị em trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới, yêu 

thương giúp đỡ và làm gì lẫn nhau?  

6. Điều Răn thứ tư dạy chúng ta phải làm gì cho cha mẹ trong những 

điều chính đáng?  

7. Điều Răn thứ tư dạy chúng ta phải lo cho cha mẹ về phần xác cũng 

như phần xác khi nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa,  

vì đó là điều phải đạo.” 

Thư Êphêxô 6,1  
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Gặp gỡ 25 

Điều Răn Thứ Tƣ (2):  

Bổn Phận Đối Với Gia Tộc, Quốc Gia và Xã Hội  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư 1 Gioan 4,20b 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



65 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Điều 

Răn nào 

dạy chúng 

ta yêu mến 

tổ quốc?  

2. Người 

công giáo 

tưởng nhớ 

công ơn tổ 

tiên theo 

truyền 

thống dân 

tộc bằng lễ 

gì?  

3. Với thầy 

cô, chúng 

ta phải kính mến và làm gì?  

4. Kính trọng, yêu mến, biết ơn, cầu nguyện và giúp đỡ đó là gì của 

chúng ta đối với người trong gia tộc?  

5. Người nào cũng có thể làm lễ gia tiên theo truyền thống dân tộc để 

tưởng nhớ công ơn tổ tiên?  

6. Điều Răn thứ tư dạy chúng ta kính trọng, yêu mến, biết ơn, giúp đỡ 

và làm gì cho những người trong gia tộc?  

7. Với người nước ngoài, chúng ta phải biểu lộ lòng gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, 

thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” 

Thư 1 Gioan 4,20b  
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Gặp gỡ 26 

Điều Răn Thứ Năm: Tôn Trọng Sự Sống 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,21  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



67 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Sự sống 

con người là 

ân huệ ai 

ban?  

2. Phá hoại 

hoặc gây 

nguy hiểm 

cho sức 

khỏe của 

mình hay 

của người 

khác là tội 

nghịch với 

Điều Răn nào?  

3. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là quan tâm tới lợi ích gì của mình và 

của người khác?  

4. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là quan tâm tới lợi ích của linh hồn 

mình và của người khác, chăm lo điều gì và tập luyện các nhân đức?  

5. Tôn trọng sự sống tự nhiên là giữ gìn điều gì cho mình và cho 

người khác?  

6. Điều Răn thứ năm dạy chúng ta phải làm gì sự sống tự nhiên cũng 

như siêu nhiên?  

7. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là quan tâm tới lợi ích của linh hồn 

mình và của người khác, quyết tâm tránh xa tội lỗi và điều gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng:  

Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 5,21   
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Gặp gỡ 27 

Điều Răn Thứ Sáu: Sống Khiết Tịnh  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Thư 1 Côrintô 6,13b 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



69 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Sống khiết 

tịnh theo bậc 

sống của 

mình là lời 

dạy của Điều 

Răn nào?  

2. Xem, phổ 

biến sách 

báo, phim 

ảnh xấu là tội 

nghịch với 

nhân đức gì?  

3. Để sống 

đức khiết 

tịnh, chúng ta 

không nên làm gì và kết bạn với kẻ xấu?  

4. Để sống đức khiết tịnh, chúng ta suy nghĩ lành mạnh và sống thế 

nào?  

6. Điều Răn thứ sáu dạy chúng ta sống thế nào theo bậc sống của 

mình?  

6. Siêng năng làm việc, tránh ăn uống quá độ: đây là cách để sống 

nhân đức gì?  

7. Để sống đức khiết tịnh, chúng ta năng làm gì cùng xưng tội và rước 

lễ?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Thân xác con người không phải để gian dâm,  

mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.” 

Thư 1 Côrintô 6,13b  
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Gặp gỡ 28 

Điều Răn Thứ Bảy: Sống Công Bằng  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu sách Xuất hành 20,15    
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Trộm cướp là tội nghịch với Điều Răn nào?  

2. Sống công bằng là sử dụng của cải trong tinh thần gì và chia sẻ với 

mọi người?  

3. Sống công bằng là tôn trọng điều gì của người khác?  

4. Tội nghịch với Điều Răn thứ bảy là chứa chấp điều gì?  

5. Tôn trọng của cải của người khác là không lấy, không làm hư hại 

hoặc giữ của người khác cách thế nào?  

6. Điều Răn thứ bảy dạy chúng ta sống thế nào?  

7. Sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ là biết tôn trọng 

và bảo vệ điều gì?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ngươi không được trộm cắp.” 

Xuất hành 20,15     



72 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Giáo phận Banmêthuột 

 

 

 

Gặp gỡ 29 

Điều Răn Thứ Tám: Sống Trong Sự Thật  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,37a 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý  

1. Điều Răn thứ tám dạy chúng ta làm chứng cho điều gì?  

2. Điều Răn thứ tám dạy chúng ta tôn trọng điều gì của mọi người?  

3. Nói dối, vu khống , cáo gian là tội nghịch với Điều Răn nào?  

4. Tội nghịch với Điều Răn thứ tám là tán đồng với điều gì?  

5. Chúng ta phải sống thành thật nghĩa là không làm gì trong lời nói 

cũng như việc làm?  

6. Điều Răn thứ tám dạy chúng ta sống thế nào?  

7. Chúng ta phải sống thành thật nghĩa là phải sống thế nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 5,37a  
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Gặp gỡ 30 

Điều Răn Thứ Chín: Sống Trong Sạch Từ Trong Ƣớc Muốn  
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,8   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Để tâm 

hồn được 

luôn trong 

sáng, chúng 

ta năng đọc 

gì cùng sách 

báo lành 

mạnh để 

nuôi dưỡng 

tâm hồn?  

2. Vì sự 

trong sáng 

của cái gì 

giúp chúng 

ta dễ nhận ra và chu toàn ý Chúa?  

3. Điều răn nào dạy chúng ta sống trong sạch trong suy nghĩ, lời nói 

và việc làm?  

4. Để tâm hồn được luôn trong sáng, chúng ta phải làm chủ điều gì 

cùng trí tưởng tượng?  

5. Để tâm hồn được luôn trong sáng, trong cách ăn nết ở, chúng ta 

phải thế nào?  

6. Để tâm hồn được luôn trong sáng, chúng ta năng làm gì cùng với 

xét mình, xưng tội và rước lễ?  

7. Điều Răn thứ chín dạy chúng ta sống trong sạch trong suy nghĩ, lời 

nói và việc làm để tâm hồn được luôn thế nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 5,8    
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Gặp gỡ 31 

Điều Răn Thứ Mƣời:  

Chế Ngự Lòng Tham Để Khao Khát Thiên Chúa   
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

 
 

 

 Chủ đề của hình này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Em hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,19a.20a   
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Ô CHỮ 

Những gợi ý  

1. Để giữ lòng 

khỏi ham mê 

của cải quá 

đáng, chúng ta 

cần tập sống 

tinh thần 

nghèo khó, 

dành ưu tiên 

cho việc tìm 

kiếm điều gì?  

2. Điều Răn 

nào dạy chúng 

ta không ham 

muốn của 

người khác?  

3. Điều Răn 

thứ mười dạy chúng ta giữ lòng khỏi ham mê cái gì quá đáng?  

4. Để chống lại sự gì, chúng ta cần biết cầu xin sự lành cho người 

khác?  

5. Sự gì khiến lòng chúng ta ra mù quáng và dễ sa ngã phạm tội?  

6. Để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, chúng ta cần tập sống 

tinh thần gì?  

7. Sự tham lam khiến lòng chúng ta ra thế nào?  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất ..., 

nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” 

Tin mừng thánh Mátthêu 6,19a.20a    
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 1 (Gặp gỡ 15-19) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 15-19) 

 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm 

kiếm Chúa. 

Linh hồn con đã khát khao Ngài.” (Thánh vịnh 63,2a) 

2. “Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca 

do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng 

Chúa.” (Thư Êphêxô 5,19) 

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúavà ca ngợi Thánh Danh 

muôn thuở muôn đời.” ( Thánh vịnh 145,2) 

4. “Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên 

Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” (1 Sử biên niên 

29,10) 

5. “Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành 

từng nhóm khoảng năm mươi người một.” (Tin mừng thánh Luca 

9,14)       

 

II. Ghi Nhớ 

 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào. 

 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm 

kiếm Chúa.”  

2. “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.”  

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.”  

4. “Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến 

muôn ngàn đời.”  

5. “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi 

người một.”  
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III. Ô Chữ  

 

 

Những gợi ý  

1. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca 

do ai linh hứng? (Ep 5,19) 

2. Ai nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 

khoảng năm mươi người một.” (Lc 9,14)       

3. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ lúc nào con tìm 

kiếm Chúa? (Tv 63,2a) 

4. Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên 

Ngài lời gì từ muôn thuở đến muôn ngàn đời? (1Sbn 29,10) 

5. “Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên 

Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” Câu này được 

trích từ sách nào? (1Sbn 29,10) 

6. “… … …, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn 

thuở muôn đời.” ( Tv 145,2) 

 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 2 (Gặp gỡ 15-19) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa để làm gì? 

  a. Gặp gỡ Thiên Chúa. 

  b. Thưa chuyện với Thiên Chúa. 

  c. Kết hiệp với Thiên Chúa. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Muốn cầu nguyện sốt sắng, chúng ta cần làm gì? 

  a. Nài xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta cầu nguyện. 

  b. Dành thời gian cho việc cầu nguyện. 

  c. Tin rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và sẵn sàng nói chuyện với 

chúng ta. 

  d. Cả a, b và c đúng.   
 

03. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng những cách nào? 

  a. Chiêm niệm. 

  b. Suy niệm. 

  c. Cầu nguyện thành lời. 

  d. Cả a, b và c đúng. 
 

04. Chiêm niệm là dùng tâm trí để làm gì? 

  a. Chiêm ngắm. 

  b. Lắng nghe. 

  c. Yêu mến và kết hiệp với Chúa trong thinh lặng. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Khi cầu nguyện, chúng ta có những tâm tình nào? 

  a. Thờ lạy.       b. Chúc tụng. 

  c. Tạ ơn và cầu xin.      d. Cả a, b và c đúng.  
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06. Chúng ta cầu xin Chúa những gì? 

  a. Biết làm theo ý Chúa. 

  b. Biết sống tha thứ. 

  c. Cầu xin những điều cần thiết cho mình và cho người khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Những mẫu gương cầu nguyện được Cựu ước nhắc tới là ai? 

  a. Vua Đavít. 

  b. Ông Môsê. 

  c. Tổ phụ Ápraham. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Trong Cựu Ước, các tổ phụ đã nêu gương cầu nguyện. Các ngài đã 

cầu nguyện thế nào? 

  a. Trong tinh thần tín thác. 

  b. Với thái độ vâng phục. 

  c. Với lòng kiên nhẫn và hy sinh quảng đại. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Ai đã luôn lắng nghe, làm theo ý Chúa và chuyển cầu cho người 

tội lỗi? 

  a. Vua Đavít. 

  b. Ông Môsê. 

  c. Tổ phụ Ápraham. 

  d. Thánh Giuse. 
 

10. Muốn thành công sau này, ngay từ hôm nay chúng ta tập sống điều 

gì? 

  a. Ngăn nắp. 

  b. Trật tự. 

  c. Đúng giờ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ  

 
Những gợi ý  

1. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng ai để gặp gỡ, thưa chuyện và 

kết hiệp với Ngài?  

2. Chiêm niệm là dùng gì để ngắm nhìn, lắng nghe, yêu mến và kết 

hiệp với Chúa trong thinh lặng?  

3. Trong Cựu Ước, các tổ phụ đã nêu gương gì cho chúng ta?   

4. Chúng ta tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và nhất 

là khi tham dự việc gì?  

5. Ai đã nêu gương cho chúng ta về ngăn nắp, trật tự?  

6. Chúng ta nhận biết những hồng ân Chúa ban và ca tụng tình thương 

của Ngài. Đây là tâm tình gì?  

7. Việc dùng trí khôn suy nghĩ những Lời Chúa dạy để tâm sự với 

Ngài gọi là gì?  

8. Vua Đavít đã sáng tác nhiều Thánh vịnh để ca tụng ai?  

9. Trong phép lạ bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu bảo ai cho dân chúng 

ngồi thành từng nhóm 50 người?  
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 3 (Gặp gỡ 20-31) 

 

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp gỡ 20-31) 

 

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, 

hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và 

điều răn thứ nhất.” (Mt 22,37-38) 

2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải 

thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10b) 

3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

một cách bất xứng.” (Xh 20,7a) 

4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh.” (Xh 20,8) 

5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là 

điều phải đạo.” (Ep 6,1) 

6. “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không 

thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20b) 

7. “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết 

người, thì đáng bị đưa ra toà.” (Mt 5,21) 

8. “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự 

Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.” (1Cr 6,13b) 

9. “Ngươi không được trộm cắp.” (Xh 20,15) 

10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không.” 

(Mt 5,37a) 

11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy 

Thiên Chúa.” (Mt 5,8) 

12. “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất ..., 

nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” (Mt 6,19a.20a) 
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II. Ghi Nhớ 
 

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào. 
 

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.”  

2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”  

3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng.”  

4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát.”  

5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ.”  

6. “Ai không yêu thương người anh em …, thì không thể yêu mến 

Thiên Chúa.”  

7. “Chớ giết người.”  

8. “Thân xác con người … để phụng sự Chúa.”  

9. “Ngươi không được trộm cắp.”  

10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”.  

11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.”  

12. “Anh em … hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.”  

 

III. Ô Chữ  

 

Những gợi ý  

01. Nhưng hễ 

“có” thì phải 

nói “có”, 

“không” thì 

phải nói thế 

nào? (Mt 5,37a) 

02. Ngươi phải 

yêu mến Đức 

Chúa, là gì của 

ngươi, hết lòng, 

hết linh hồn và 

hết trí khôn 

ngươi?  (Mt 

22,37-38) 
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03. Anh em đừng tích trữ cho mình 

những kho tàng dưới đất ..., nhưng hãy 

tích trữ cho mình những kho tàng ở 

đâu? (Mt 6,19a.20a) 

04. Ai không yêu thương người anh 

em mà họ trông thấy, thì không thể 

yêu mến ai mà họ không trông thấy? 

(1Ga 4,20b) 

05. Kẻ làm con, hãy làm gì cha mẹ 

theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều 

phải đạo? (Ep 6,1) 

06. Ngươi phải bái lạy ai là Thiên 

Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi? (Mt 

4,10b) 

07. Điều gì con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, 

vì Chúa làm chủ thân xác? (1Cr 6,13b) 

08. Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là gì? (Xh 20,8) 

09. Ngươi không được làm gì? (Xh 20,15) 

10. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy ai? 

(Mt 5,8) 

11. Ngươi không được dùng danh ai, Thiên Chúa của ngươi, một cách 

bất xứng? (Xh 20,7a) 

12. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết 

người, thì đáng bị thế nào? (Mt 5,21) 

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 4 (Gặp gỡ 20-31) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Điều Răn thứ nhất dạy chúng ta những gì? 

  a. Tin kính, trông cậy Thiên Chúa. 

  b. Yêu mến Thiên Chúa. 

  c. Thờ phượng một mình Thiên Chúa. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Tội nghịch với Điều Răn thứ nhất là những tội nào? 

  a. Mê tín.       b. Bói toán. 

  c. Ma thuật.       d. Cả a, b và c đúng. 
 

03. Tội nghịch với Điều Răn thứ hai là những tội nào? 

  a. Không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa. 

  b. Dùng danh Thiên Chúa, Chúa Giêsu … cách bất xứng. 

  c. Lấy Danh Thiên Chúa làm chứng cho một điều gian dối. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Chúng ta phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ 

buộc? 

  a. Phải tham dự thánh lễ.     b. Kiêng việc xác. 

  c. Làm các việc lành.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Để tỏ lòng thảo kính cha mẹ, chúng ta cần phải làm gì? 

  a. Tôn kính cha mẹ.      b. Biết ơn cha mẹ. 

  c. Vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Với những người trong gia tộc, chúng ta có bổn phận gì? 

  a. Kính trọng và yêu mến họ.    b. Biết ơn và giúp đỡ họ. 

  c. Cầu nguyện cho họ.     d. Cả a, b và c đúng.  
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07. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là thế nào? 

  a. Quan tâm tới lợi ích của linh hồn mình và người khác. 

  b. Quyết tâm tránh xa tội lỗi và gương xấu. 

  c. Chăm lo cầu nguyện và luyện tập các nhân đức khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Để sống đức khiết tịnh chúng ta cần phải làm gì? 

  a. Siêng năng làm việc. 

  b. Không giao thiệp hay kết bạn với kẻ xấu. 

  c. Sống tiết độ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Điều Răn thứ bảy dạy chúng ta sống công bằng thế nào? 

  a. Tôn trọng của cải của người khác. 

  b. Sử dụng của cải trong tinh thần liên đới. 

  c. Chia sẻ của cải với mọi người. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

10. Những tội nào nghịch với Điều Răn thứ tám? 

  a. Làm chứng gian.      b. Nói hành, nói xấu. 

  c. Nói dối.       d. Cả a, b và c đúng.  

 

11. Điều Răn nào dạy chúng ta sống trong sạch trong suy nghĩ, lời nói 

và việc làm để tâm hồn được luôn trong sáng? 

  a. Điều Răn thứ hai.     b. Điều Răn thứ sáu. 

  c. Điều Răn thứ tám.     d. Điều Răn thứ chín. 
 

12. Điều Răn thứ mười dạy chúng ra những gì? 

  a. Giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng. 

  b. Không ham muốn của người khác. 

  c. Không ghen tỵ với người khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ  

Những gợi ý  

1. Vì sự trong 

sáng của điều gì 

giúp chúng ta dễ 

nhận ra và chu 

toàn ý Chúa?  

2. Điều Răn nào 

dạy chúng ta 

thánh hóa ngày 

Chúa nhật và các 

ngày lễ buộc?  

3. Điều Răn thứ 

tư dạy chúng ta 

phải làm gì cha 

mẹ trong những 

điều chính đáng?  

4. Tội nghịch Điều Răn thứ hai là là xúc phạm đến Thiên Chúa và ai?  

5. Để sống đức khiết tịnh, chúng ta suy nghĩ lành mạnh và sống thế 

nào?  

6. Người Công giáo tưởng nhớ công ơn tổ tiên theo truyền thống dân 

tộc bằng lễ gì?  

7. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi 

sự và mau mắn làm theo ý ai để đáp lại tình thương của Ngài?  

8. Sống công bằng là tôn trọng điều gì của người khác?  

9. Để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, chúng ta cần tập sống 

tinh thần nghèo khó, dành ưu tiên cho việc tìm kiếm điều gì?   

10. Phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình hay của 

người khác là tội nghịch với điều răn nào?  

11. Trong các việc thờ phượng, việc nào là hoàn hảo nhất?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Gặp gỡ 32 

Ôn tập 5 (Gặp gỡ 20-31) 

 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa thế nào? 

  a. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng. 

  b. Yêu mến Thiên Chúa hết sức. 

  c. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Tội nghịch với Điều Răn thứ nhất là những tội nào? 

  a. Thờ các loại thụ tạo.    b. Cố tình thử thách Thiên Chúa. 

  c. Phạm sự thánh.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

03. Để tôn vinh Danh Thiên Chúa trong mọi sự, chúng ta nên làm dấu 

thánh giá khi nào? 

  a. Khi khởi đầu ngày mới. 

  b. Khi khởi đầu mọi kinh nguyện. 

  c. Khi khởi đầu mọi việc làm. 

 d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Khi có lý do chính đáng không thể tham dự thánh lễ Chúa nhật 

được, chúng ta cần bù lại bằng cách nào để thánh hóa ngày ấy? 

  a. Cầu nguyện.      b. Làm việc bác ái tông đồ. 

  c. Lao động chân tay.     d. Chỉ có a và b đúng.  
 

05. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta cần làm những gì? 

  a. Lo việc an táng cho cha mẹ.    b. Cầu nguyện cho cha mẹ. 

  c. Xin lễ cho cha mẹ.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Yêu mến tổ quốc, đó là lời dạy của Điều Răn nào? 

  a. Điều Răn thứ ba.      b. Điều Răn thứ tư. 

  c. Điều Răn thứ sáu.     d. Điều Răn thứ tám. 
 



90 - Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 1 Giáo phận Banmêthuột 

 

 

 

07. Tội nghịch lại Điều Răn thứ năm là tội nào? 

  a. Phá hoại. 

  b. Gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình hay của người khác. 

  c. Làm gương xấu lôi kéo người khác phạm tội. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Để sống đức khiết tịnh chúng ta cần phải làm gì? 

  a. Năng cầu nguyện.     b. Năng xưng tội. 

  c. Năng rước lễ.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào? 

  a. Không trả nợ. 

  b. Không hoàn lại của lượm được. 

  c. Trả tiền công không công bằng. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

10. Điều Răn thứ tám dạy chúng ta những gì? 

  a. Sống thành thật.      b. Làm chứng cho sự thật. 

  c. Tôn trọng danh dự mọi người.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

11. Để tâm hồn được luôn trong sáng, chúng ta cần làm những gì? 

  a. Sống kỷ luật, đoan trang trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử với 

người khác. 

  b. Năng đọc Lời Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn. 

  c. Năng cầu nguyện, xét mình, xưng tội và rước lễ. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

12. Để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, chúng ta cần tập sống 

thế nào? 

  a. Sống tinh thần nghèo khó. 

  b. Biết hy sinh từ bỏ. 

  c. Dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ  

Những gợi ý  

1. Để sống đức 

khiết tịnh, 

chúng ta năng 

làm gì cùng 

xưng tội và 

rước lễ?  

2. Tội nghịch 

với Điều Răn 

thứ tám là tán 

đồng với điều 

gì?  

3. Điều Răn 

thứ ba dạy 

chúng ta thánh hóa ngày nào?  

4. Điều Răn nào dạy chúng ta không ham muốn của người khác?  

5. Sống công bằng là sử dụng của cải trong tinh thần gì và chia sẻ với 

mọi người?  

6. Chúng ta phải yêu mến ai hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự?  

7. Để tâm hồn được luôn trong sáng, chúng ta năng đọc điều gì cúng 

sách báo lành mạnh để nuôi dưỡng tâm hồn?  

8. Chúng ta nên làm dấu gì khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh 

nguyện cũng như mọi việc làm?  

9. Điều Răn thứ mười dạy chúng ta giữ lòng khỏi ham mê cái gì quá 

đáng?  

10. Trong thánh lễ, chúng ta kết hợp với hy lễ của ai mà dâng lên 

Thiên Chúa bản thân, cuộc sống và mọi việc chúng ta làm?   
 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  

2022 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

+++++++ 
 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 1 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em học Giáo lý 

 Câu Thư Rôma 1,19 

“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển 

nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” 
 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa   2. Lƣơng tâm  3. Thiên Chúa    4. Hạnh phúc 

5. Mầu nhiệm  6. Thiên Chúa 7. Sự tốt đẹp  Chủ đề : Thiên Chúa   

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 2 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em nghe Chúa dạy    

 Câu Thư Do thái 1,1-2a 

“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã 

phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng 

vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng 

ta qua Thánh Tử.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Ápraham  3. Thần linh    4. Thiên Chúa  

5. Việc làm    6. Các ngôn sứ 7. Chúa Giêsu Kitô     Chủ đề : Thiên Chúa   

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 3 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em nghe Lời Chúa    

 Câu Thư 2Timôhtê 3,15   

“Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn 

ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức 

Kitô Giêsu.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Chúa Kitô       3. Lời Chúa  4. Kinh Thánh   

5. Hội Thánh   6. Chúa Thánh Thần    7. Chúa Thánh Thần   Chủ đề : Kinh Thánh 

  

Lời giải đáp Gặp gỡ 4 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em học Kinh Thánh   

 Câu Tin mừng thánh Luca 24,27   “Bắt đầu từ ông Môsê 

và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì 

liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” 
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II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Chúa Giêsu  3. Chúa Giêsu Kitô   4. Cựu ƣớc 

5. Tân Ƣớc    6. Kinh Thánh 7. Đấng Cứu Thế      Chủ đề : Kinh Thánh   

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 5 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em đến với Chúa   

 Câu Thư Rôma 4,21b 

“Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ 

quyền năng thực hiện.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Đức tin  3. Niềm tin    4. Thiên Chúa  

5. Con ngƣời  6. Tình thƣơng    7. Kinh Tin Kính  Chủ đề : Thiên Chúa   

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 6 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em cầu nguyện  

 Câu Thánh vịnh 143,8a   

“Ngay từ buổi sớm mai, 

xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu  2. Thiên Chúa   3. Chúa Giêsu  4. Cảm ơn 

5. Hồng ân   6. Sám hối  7. Dấu thánh giá  Chủ đề : Chúa Giêsu  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 7 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Mười giới răn của Chúa   

 Câu Đệ Nhị Luật 6,4   

“Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa 

duy nhất.” 

II. Ô CHỮ 

1. Đấng Tự Hữu        2. Thiên Chúa        3. Tin kính          

5. Thiên Chúa  5. Xót thƣơng             6. Trung tín 

      7. Phụng thờ                                               Chủ đề : Thiên Chúa  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 8 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Tạo vật của Thiên Chúa  

 Câu sách Sáng thế 1,1     

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa             2. Thiên Chúa  3. Quyền năng             

4. Loài ngƣời   5. Hƣ không              6. Thiên Chúa  

7. Vinh quang                          Chủ đề : Thiên Chúa  
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Lời giải đáp Gặp gỡ 9 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Con người   

 Câu sách Sáng thế 1,27b   

“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa 

sáng tạo con người có nam có nữ.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Thần linh     3. Yêu mến   

 4. Cuộc sống  5. Nhận biết  6. Yêu thƣơng 

    7. Thiên Chúa    Chủ đề : Thiên Chúa    

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 10 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Ông Ađam và bà Evà ăn trái cấm   

 Câu sách Sáng thế 3,3.6 

“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi 

không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”… Người đàn 

bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì 

làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa 

cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa   2. Đấng Cứu Thế 3. Vâng phục       4. Ơn nghĩa     

5. Tội lỗi  6. Cứu chuộc              7. Tổn thƣơng Chủ đề : Đấng Cứu Thế 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 11 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Tổ phụ Ápraham   

 Câu sách Sáng thế 12,1-2a   

“Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và 

nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho 

ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Chúa Cha  3. Chúa Giêsu 4. Ápraham     

5. Ixaác  6. Đông đảo    7. Đấng Cứu Thế   Chủ đề : Thiên Chúa 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 12 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Ông Môse và Mười Điều Răn   

 Câu sách Xuất hành 19,5a   

“Giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao 

ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu 

riêng của Ta.” 

II. Ô CHỮ 

1. Đức Chúa Trời 2. Thiên Chúa  3. Chúa Giêsu   4. Lễ Vƣợt Qua    

5. Núi Xinai  6. Thảo kính  7. Mƣời Điều Răn   Chủ đề : Mười Điều Răn  
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Lời giải đáp Gặp gỡ 13 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Ông Gioan Tẩy giả   

 Câu Tin mừng thánh Luca 3,4b    

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường 

cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” 
 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Đấng Cứu Thế      3. Bêlem         4. Cứu chuộc 

5. Dacaria  6. Vua Đavít         7. Khiêm nhƣờng       Chủ đề : Đấng Cứu Thế  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 14 : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-6) 

II. Ghi Nhớ 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

1. “Chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ.” (Rm 1,19) 

2. “Vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1,1-2a) 

3. “Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ.” (2Tm 3,15) 

4. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” (Lc 24,27) 

5. “Điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.” (Rm 4,21b) 

6. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.” (Tv 143,8a) 
 

III. Ô Chữ 

1. Thiên Chúa (Rm 1,19) 2. Thánh Tử (Dt 1,1-2a) 

3. Tình thƣơng (Tv 143,8a) 4. Thiên Chúa (Rm 4,21b) 

5. Sách Thánh (Lc 24,27) 6. Đức Kitô Giêsu (2Tm 3,15) 

Chủ đề: Thiên Chúa 

 

Gặp gỡ 14 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 1-6) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Chỉ a và b đúng.    02. d. Cả a, b và c đúng.  

03. b. Sự sống thần linh của T. Chúa. 04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. c. Chúa Thánh Thần.   06. a. Thiên Chúa. 

07. a. Chúa Giêsu Kitô.   08. d. Chỉ a và b đúng.  

09. a. Kinh Tin Kính.   10. d. Cả a, b và c đúng.  
 

II. Ô Chữ 

1. Kinh Thánh  2. Kinh Thánh   

3. Kinh Tin Kính  4. Thiên Chúa    

5. Thiên Chúa   6. Đấng Cứu Thế   

7. Sám hối   8. Chúa Kitô  

9. Chúa Giêsu    Hàng dọc : Thiên Chúa   

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 14 Ôn tập 3 (Gặp gỡ 7-13) 

II. Ghi Nhớ 
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Những cụm từ này được trích từ sách: 

1. “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” (Đnl 6,4) 

2. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (St 1,1) 

3. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27b) 

4. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được 

động tới, kẻo phải chết.” (St 3,3.6) 

5. “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi.” (St 12,1-2a) 

6. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của 

Ta.” (Xh 19,5a) 

7. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Lc 3,4b) 

 

III. Ô Chữ 

1. Thiên Chúa (St 1,1) 2. Đức Chúa (Đnl 6,4) 

3. Giao ƣớc (Xh19,5a) 4. Đức Chúa (Lc 3,4b) 

5. Thiên Chúa (St 1,27b) 6. Giữa vƣờn (St 3,3.6) 

7. Một dân lớn (St 12,1-2a)  Chủ đề: Đấng Cứu Thế 

 

Gặp gỡ 14 Ôn tập 4 (Gặp gỡ 7-13) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.   02. d. Chỉ a và b đúng.  

03. d. Chỉ a và b đúng.   04. b. Thiên Chúa tạo dựng. 

05. d. Chỉ a và b đúng.  06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.   08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Chỉ a và b đúng.   10. d. Cả a, b và c đúng. 

  

II. Ô Chữ 

1. Đông đảo            2. Thần linh    

3. Thiên Chúa        4. Chúa Giêsu 

5. Thiên Chúa        6. Yêu thƣơng 

7. Đấng Cứu Thế   8. Đấng Tự Hữu   

9. Cứu chuộc        10. Chúa Giêsu   

Hàng dọc : Đấng Cứu Thế    

 
 

Lời giải đáp Gặp gỡ 15 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em cầu nguyện  

 Câu sách Thánh vịnh 63,2a 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 

con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Tâm hồn    3. Thiên Chúa  4. Nguồn sống 

5. Thiên Chúa  6. Chúa Thánh Thần  7. Cầu nguyện 

Chủ đề : Cầu nguyện   
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Lời giải đáp Gặp gỡ 16 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Cộng đoàn cầu nguyện    

 Câu Thư Êphêxô 5,19   

“Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và 

thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca 

hát chúc tụng Chúa.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chiêm niệm     2. Suy niệm  3. Tâm trí  4. Thinh lặng 

5. Trí khôn   6. Chiêm niệm 7. Cầu nguyện  

Chủ đề : Cầu nguyện  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 17 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em cầu nguyện  

 Câu sách Thánh vịnh 145,2    

“Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa 

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” 

II. Ô CHỮ 

1. Ý Chúa  2. Thờ lạy    3. Thánh lễ  4. Thứ tha 

5. Cầu xin  6. Chúc tụng    7. Tình thƣơng   Chủ đề : Cầu nguyện  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 18 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Vua Đavít cầu nguyện   

 Câu sách 1 Sử biên niên 29,10     

“Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, xin dâng lên 

Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” 

II. Ô CHỮ 

1. Môsê  2. Đavít  3. Ápraham    4. Thiên Chúa   

5. Lắng nghe   6. Thánh vịnh  7. Cầu nguyện   Chủ đề : Cầu nguyện 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 19 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Chúa hóa bánh ra nhiều   

 Câu Tin mừng thánh Luca 9,14   

“Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành 

từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa Giêsu     2. Saviô  3. Các Tông đồ  4. Chúa Giêsu   

5. Đúng giờ   6. Nêu gƣơng  7. Thành công    Chủ đề : Gương tốt   

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 20 

I. HÌNH TÔ MÀU 
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 Chủ đề: Em thờ phượng Chúa 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 22,37-38   

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết 

linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều 

răn thứ nhất.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Thứ nhất   3. Phó thác  4. Thiên Chúa 

5. Tin kính  6. Hội Thánh   7. Thờ phƣợng Chủ đề : Thiên Chúa  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 21 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em đi dâng lễ 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 4,10b    

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải 

thờ phượng một mình Người mà thôi.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa               2. Chúa Giêsu  3. Thiên Chúa               4. Thánh lễ  

5. Thứ nhất                   6. Thụ tạo  7. Thành kính         Chủ đề :Thiên Chúa    

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 22 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em tôn thờ Chúa   

 Câu sách Xuất hành 20,7a     

“Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

một cách bất xứng.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa  2. Rửa tội    3. Hội Thánh   4. Bất xứng 

5. Gian dối  6. Thề hứa  7. Thánh giá  Chủ đề : Thiên Chúa  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 23 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Gia đình em dâng thánh lễ 

 Câu sách Xuất hành 20,8 

“Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh.” 

II. Ô CHỮ 

1. Chúa nhật  2. Thánh lễ   3. Thứ ba    4. Hội Thánh  

5. Thánh hóa  6. Việc lành   7. Cầu nguyện  Chủ đề : Thiên Chúa  

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 24 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Gia đình yêu thương  

 Câu Thư Êphêxô 6,1   

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là 

điều phải đạo.” 



99 – Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

II. Ô CHỮ 

1. Thứ tƣ  2. Bổn phận  3. Cha mẹ  4. Qua đời 

5. Đùm bọc  6. Vâng lời  7. Còn sống  Chủ đề : Gia đình 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 25 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Giúp đỡ người già 

 Câu Thư 1 Gioan 4,20b 

“Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, 

thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” 

II. Ô CHỮ 
 

1. Thứ tƣ   2. Gia tiên  3. Vâng lời  4. Bổn phận    

5. Công giáo  6. Cầu nguyện 7. Hiếu khách     Chủ đề : Gia tộc  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 26 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Giúp đỡ bạn 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,21   

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai 

giết người, thì đáng bị đưa ra toà.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thiên Chúa    2. Thứ năm  3. Linh hồn  4. Cầu nguyện 

5. Sức khỏe  6. Tôn trọng   7. Gƣơng xấu  Chủ đề : Thiên Chúa    

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 27 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Trẻ thơ 

 Câu Thư 1 Côrintô 6,13b 

“Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự 

Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thứ sáu  2. Khiết tịnh   3. Giao thiệp  4. Tiết độ   

6. Khiết tịnh  6. Khiết tịnh  7. Cầu nguyện       Chủ đề : Khiết tịnh  

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 28 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Giữ lấy khư khư 

 Câu sách Xuất hành 20,15     

“Ngươi không được trộm cắp.” 

II. Ô CHỮ 

1. Thứ bảy     2. Liên đới  3. Của cải  4. Của gian 

5. Bất công  6. Công bằng   7. Môi trƣờng      Chủ đề : Điều răn 
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Lời giải đáp Gặp gỡ 29 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Nói lời thành thật 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,37a   

“Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không.” 

II. Ô CHỮ 

1. Sự thật   2. Danh dự    3. Thứ tám  4. Điều xấu    

5. Gian nối  6. Thành thật  7. Thẳng thắn    Chủ đề : Thứ tám 

 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 30 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Em học với Thầy Giêsu  

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,8    

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên 

Chúa.” 

II. Ô CHỮ 

1. Lời Chúa  2. Tâm hồn  3. Thứ chín     4. Ngũ quan     

5. Đoan trang  6. Cầu nguyện 7. Trong sáng                        Chủ đề : Thứ chín 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 31 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 Chủ đề: Tuổi thơ đơn sơ 

 Câu Tin mừng thánh Mátthêu 6,19a.20a    

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất ..., 

nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” 

II. Ô CHỮ 

1. Nƣớc Trời             2. Thứ mƣời  3. Của cải                  4. Ghen tỵ 

5. Tham lam              6. Nghèo khó  7. Mù quáng                    Chủ đề : Thứ mười 

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 32 : Ôn tập 1 (Gặp gỡ 15-19) 

II. Ghi Nhớ 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

1. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.” (Tv 63,2a) 

2. “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.” (Ep 5,19) 

3. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.” ( Tv 145,2) 

4. “Lạy Chúa, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.” (1Sbn 29,10) 

5. “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” (Lc 9,14)     
 

III. Ô Chữ  

1. Thần Khí (Ep 5,19)          2. Đức Giêsu (Lc 9,14)       

3. Rạng đông (Tv 63,2a)        4. Chúc tụng (1Sbn 29,10) 

5. Sử biên niên (1Sbn 29,10) 6. Ngày lại ngày ( Tv 145,2) 

Chủ đề: Cầu nguyện 
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Gặp gỡ 32 Ôn tập 2 (Gặp gỡ 15-19) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.        02. d. Cả a, b và c đúng.        03. d. Cả a, b và c đúng. 

04. d. Cả a, b và c đúng.           05. d. Cả a, b và c đúng.        06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.        08. d. Cả a, b và c đúng.                09. c. Tổ phụ Ápraham. 

10. d. Cả a, b và c đúng.  

II. Ô Chữ  

1. Thiên Chúa   2. Tâm trí 

3. Cầu nguyện   4. Thánh lễ 

5. Chúa Giêsu    6. Chúc tụng   

7. Suy niệm   8. Thiên Chúa 

9. Các Tông đồ  Hàng dọc : Cầu nguyện    

 

Lời giải đáp Gặp gỡ 32 : Ôn tập 3 (Gặp gỡ 20-31) 

II. Ghi Nhớ 

Những cụm từ này được trích từ sách: 

1. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 22,37-38) 

2. “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,10b) 

3. “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng.” (Xh 20,7a) 

4. “Ngươi hãy nhớ ngày sabát.” (Xh 20,8) 

5. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ.” (Thư Êphêxô 6,1) 

6. “Ai không yêu thương người anh em …, thì không thể yêu mến Thiên.” (1Ga  4,20b) 

7. “Chớ giết người.” (Mt  5,21) 

8. “Thân xác con người … để phụng sự Chúa.” (Thư 1 Côrintô 6,13b) 

9. “Ngươi không được trộm cắp.” (Xuất hành 20,15) 

10. “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”. (Mt 5,37a) 

11. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.” (Mt 5,8) 

12. “Anh em … hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời.” (Mt  6,19a.20a) 

 

III. Ô Chữ  

01. Không (Mt 5,37a)         02. Thiên Chúa (Mt 22,37-38) 

03. Trên trời (Mt 6,19a.20a)   04. Thiên Chúa (1Ga 4,20b) 

05. Vâng lời (Ep 6,1)          06. Đức Chúa (Mt 4,10b) 

07. Thân xác (1Cr 6,13b)   08. Ngày thánh (Xh 20,8) 

09. Trộm cắp (Xh 20,15)    10. Thiên Chúa (Mt 5,8) 

11. Đức Chúa (Xh 20,7a)   12. Đƣa ra toà (Mt 5,21) 

      Chủ đề: Giới Luật Chúa 
 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 32 Ôn tập 4 (Gặp gỡ 20-31) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.       02. d. Cả a, b và c đúng.            03. d. Cả a, b và c đúng. 

04. d. Cả a, b và c đúng.          05. d. Cả a, b và c đúng.   06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.       08. d. Cả a, b và c đúng.            09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. d. Cả a, b và c đúng.           11. d. Điều Răn thứ chín.  12. d. Cả a, b và c đúng.  
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II. Ô Chữ  

1. Tâm hồn  2. Thứ ba    3. Vâng lời   

4. Hội Thánh   5. Tiết độ  6. Gia tiên   

7. Thiên Chúa 8. Của cải  9. Nƣớc Trời  

10. Thứ năm  11. Thánh lễ        Hàng dọc : Mười Điều Răn 

 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 32 Ôn tập 5 (Gặp gỡ 20-31) 

I. Trắc Nghiệm 

01. d. Cả a, b và c đúng.       02. d. Cả a, b và c đúng.        03. d. Cả a, b và c đúng. 

04. d. Chỉ có a và b đúng.       05. d. Cả a, b và c đúng.         06.  b. Điều Răn thứ tƣ. 

07. d. Cả a, b và c đúng.       08. d. Cả a, b và c đúng.        09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. d. Cả a, b và c đúng.           11. d. Cả a, b và c đúng.         12. d. Cả a, b và c đúng. 

 
II. Ô Chữ  

1. Cầu nguyện  2. Điều xấu 

3. Chúa nhật   4. Thứ mƣời 

5. Liên đới   6. Thiên Chúa  

7. Lời Chúa   8. Thánh giá 

9. Của cải   10. Chúa Giêsu  
 

                                    Hàng dọc : Yêu Mến Chúa     

 

               Gb. Nguyễn Thái Hùng         

2022 
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